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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới (2010-2020)  

________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1157/KH-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh v/v tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo chức năng, 

nhiệm vụ như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hiện 

nay là Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thực 

hiện việc thẩm định mức độ đạt tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật 18.5 để xét công 

nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 

30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình 

tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; 

địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.  

Việc xây dựng, đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng và khen thưởng 
địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ mới; nhất là những năm đầu 

tiên thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa 

phương chưa được tập huấn và cũng không nằm trong 05 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương được Bộ Tư pháp triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu 

dương, xếp hạng, khen thưởng nên trong quá trình triển khai gặp nhiều lúng túng.  
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Bên cạnh đó, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) - Sở Tư pháp là 

phòng nghiệp vụ được giao trách nhiệm giúp Ban Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu 

UBND tỉnh triển khai thực hiện việc xây dựng, đánh giá, công nhận, biểu dương, 

xếp hạng và khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có nhân sự rất 

mỏng (chỉ có 02 người), trong khi đó nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, đặc biệt 

là có nhiều Chương trình, Đề án, văn bản quy phạm pháp luật phải triển khai thực 

hiện, do đó, trong giai đoạn đầu, Sở Tư pháp chỉ mới tập trung ban hành các Kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện mà chưa triển khai thực hiện trên thực tế việc xây 

dựng, đánh giá, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

Mặt khác, Sở Tư pháp cũng gặp không ít khó khăn, lúng túng trong quá trình 

thực hiện quy định về thẩm quyền thẩm định, công nhận tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật do có sự quy định khác nhau giữa Quyết định số 619/QĐ-TTg và 

Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH 

1. Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị 

Để kịp thời triển khai thực hiện công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu 

UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng, 

đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hàng năm, 

tham mưu UBND và Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh để kịp 

thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh. 

Sở Tư pháp cũng đã chủ động ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm của Sở Tư pháp theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao và bám sát Kế hoạch triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đáp 

ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. 

Đặc biệt, để kịp thời thực hiện việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện theo Quyết 

định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 

09/2013/QĐ-TTg); Sở Tư pháp đã sao gửi Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ (bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ) và Quyết định số 619/QĐ-TTg; hướng dẫn các cấp, ngành bám sát các 

nội dung, điều kiện, quy trình, thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 

619/QĐ-TTg để triển khai thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; kịp thời triển khai việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công 
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nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận 

pháp luật cấp huyện để tư vấn, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 

việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Hoàn thiện hệ thống pháp lý và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương 

trình 

Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; góp ý 01 Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, 01 Quyết định và 01 Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: 

a. Các dự thảo văn bản đã thẩm định, gồm: 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ 

đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công 

tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về mức hỗ 

trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn 

mới giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 

đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020; 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về sửa đổi một số tiêu chuẩn của 

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/2012 của UBND tỉnh ban hành tiêu 

chuẩn "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" và Quyết định số 33/2013/QĐ-

UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn "Phường, thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai 

đoạn 2016 – 2020; Quyết định ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới”; Quyết định về  quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư 

hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. 

b) Các văn bản dự thảo đã góp ý, gồm: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9 về việc phân bổ vốn thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2019-2020 (nguồn ngân 

sách Trung ương; Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn 

"Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2012/QĐ-UBND và tiêu chuẩn "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 

ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Công văn của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử 

dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung 

xây dựng nông thôn mới. 

3. Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 

Sở Tư pháp cử 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở tham gia thành viên Ban Chỉ 

đạo Chương trình cấp tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng PBGDPL làm Thư ký Ban Chỉ 
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đạo Chương trình cấp tỉnh; giao Phòng PBGDPL là đơn vị đầu mối tham mưu Ban 

Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, công nhận, đánh giá 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thẩm định tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật 

18.5 của các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên cử nhân sự của 

Phòng PBGDPL tham dự các Hội nghị, các lớp tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức. 

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở 

cấp huyện, xã 

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở cho đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 03 cấp 

tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, hướng dẫn cấp huyện sau Hội nghị ở cấp tỉnh tổ chức 

Hội nghị tập huấn chuyên sâu cho cấp huyện và cấp xã. 

Trong năm 2018, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức 04 Hội nghị tập huấn việc xây 

dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trong năm 2019, 

tổ chức 03 Hội nghị tập huấn việc xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật cho các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. 

Biên soạn, in ấn và cấp phát 6.000 quyển sổ tay nghiệp vụ, 5.360 quyển tài 

liệu về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp cho 

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã được 

giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện việc xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới 

Sở Tư pháp triển khai cho toàn thể đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn 

vị các quy định về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức của đảng viên và 

quần chúng về xây dựng nông thôn mới.  

Trong quá trình tổ chức các Hội nghị tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật của 

người dân tại cơ sở, Sở Tư pháp đã triển khai, quán triệt sâu rộng trách nhiệm của 

các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về xây dựng nông 

thôn mới, công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng 

nông thôn mới để thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về xây 

dựng nông thôn mới; đồng thời, sau các Hội nghị, các cấp, ngành tiếp tục tuyên 

truyền, vận động rộng rãi hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

6. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

Ban Giám đốc Sở Tư pháp giao Phòng PBGDPL làm đầu mối tham mưu 

triển khai thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh.  

Trong 03 năm 2017, 2018, 2019, Sở Tư pháp được UBND tỉnh cấp kinh phí 

thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật là 45.000.000 đ/ 01 năm.  

Năm 2018, Sở Tư pháp được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 

20.000.000 đ, phối hợp với kinh phí Sở Tư pháp được UBND tỉnh cấp cho công tác 
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chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức 04 Hội nghị tập huấn 

chuyên sâu công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

cho 09 huyện, thành phố và 95 xã, phường, thị trấn.. 

Năm 2019, Sở Tư pháp được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 

22.000.000 đ, phối hợp với kinh phí được UBND tỉnh cấp cho công tác chuẩn tiếp 

cận năm 2019 của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị tập huấn chuyên 

sâu công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 16 

xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luậtnăm 2018. 

7. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp 

phần xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến năm 2020”  

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sở 

Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 548/KH-STP ngày 28/4/2017 về việc thực hiện 

phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” 

và lồng ghép phát động phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Tây Ninh chung sức 

xây dựng nông thôn mới” trong Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen 

thưởng hàng năm của Sở Tư pháp để triển khai đến toàn bộ công chức, viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý. Các nội dung phát động chủ yếu tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tư pháp tại các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới như: thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được bổ sung vào Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; lồng ghép thực hiện phong 

trào thi đua với việc triển khai nhiệm vụ trong các lĩnh vực về xây dựng, thi hành 

pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; trợ giúp 

pháp lý... 

Tại Sở Tư pháp, phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động song 

song và gắn kết với phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Ngành 

Tư pháp chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

Hàng ngày, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp tiết kiệm ít 

nhất 1.000 đồng, tính đến hết năm 2018, đơn vị đã sử dụng nguồn quỹ này xây dựng 

03 căn nhà (trong đó có 02 căn nhà đại đoàn kết và 01 căn nhà tình thương ngành 

Tư pháp) với tổng số tiền 100.000.000 đồng. Các căn nhà được trao tặng chủ yếu 

tập trung ở các xã nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận hàng năm gồm xã 

Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh; xã Phước Vinh và xã Ninh Điền, huyện Châu 

Thành. 

Trong năm 2018, Sở Tư pháp và công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh đã 

phối hợp, trao 40 phần quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại xã Ninh Điền, huyện 

Châu Thành, mỗi phần trị giá 300.000 đồng (trong đó, Công ty xi măng FICO tặng 

30 phần quà, Chi đoàn Sở Tư pháp tặng 10 phần quà) nhằm chia sẻ giúp đỡ các gia 
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đình còn khó khăn có thêm nguồn hỗ trợ để đón tết sum vầy, đầm ấm. Chi đoàn Sở 

Tư pháp vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và một số mạnh 

thường quân trao tặng 10 phần quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, 20 phần 

quà cho trẻ em nghèo tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu với mỗi phần 

quà trị giá 300.000 đồng.  

Năm 2019, Sở Tư pháp vận động các mạnh thường quân ở Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh quyên góp, ủng hộ từ thiện, góp phần trao tặng 85 phần quà Tết 

cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biên Giới, huyện Châu 

Thành để tạo điều kiện cho người nghèo thêm niềm vui trong dịp tết, mỗi phần quà 

trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá trên 35.000.000 đồng; Chi đoàn Sở Tư pháp cũng 

vận động, tổ chức trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học 

giỏi tại Trường Tiểu học Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành và 25 phần 

quà cho người nghèo tại xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh với mỗi phần quà trị 

giá 300.000 đồng.  

Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, Chi đoàn Sở Tư pháp còn đỡ đầu, hỗ trợ cho 

01 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành 

với kinh phí 1.000.000 đồng/ năm, đồng thời tặng tập vở, sách giáo khoa và một số 

phần quà khác hỗ trợ em trong quá trình học tập. 

8. Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình 

Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng, đánh giá, công nhận 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua các hình thức như: kiểm tra trực tiếp, 

tự kiểm tra, kiểm tra thông qua công tác thẩm định xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới, kiểm tra qua theo dõi báo cáo của địa phương, qua ý kiến phát biểu 

của các đại biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm…  

Qua đó, kịp thời tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tiếp tục xây dựng, đánh 

giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, nhất là đối với 

các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông 

tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 

đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 05 tiêu chí 

thành phần với 25 chỉ tiêu được quy định tại Điều 5 Quyết định số 619/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong năm 2017, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công 

nhận 76/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể như sau:  

1. Huyện Châu Thành (08/15 xã): Thái Bình, An Cơ, Hòa Hội, Ninh Điền, 

Biên Giới, Long Vĩnh, An Bình, Thị trấn Châu Thành. 
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2. Huyện Dương Minh Châu (11/11 xã): Bến Củi, Phước Ninh, Phan, Cầu 

Khởi, Lộc Ninh, Phước Minh, Truông Mít, Suối Đá, Bàu Năng, Chà Là, Thị trấn 

Dương Minh Châu. 

3. Huyện Trảng Bàng (11/11 xã, thị trấn): Hưng Thuận, Gia Lộc, Bình 

Thạnh, An Tịnh, An Hòa, Phước Chỉ, Lộc Hưng, Đôn Thuận, Gia Bình, Phước 

Lưu, Thị trấn Trảng Bàng. 

4. Huyện Gò Dầu (09/09 xã, thị trấn): Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, 

Thạnh Đức, Thanh Phước, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thị trấn Gò 

Dầu. 

5. Huyện Hòa Thành (08/08 xã, thị trấn): Trường Hòa, Trường Tây, Trường 

Đông, Long Thành Trung, Long Thành Nam, Long Thành Bắc, Hiệp Tân, Thị trấn 

Hòa Thành. 

6. Huyện Tân Châu (07/12 xã, thị trấn): Suối Ngô, Tân Phú, Suối Dây, 

Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hòa, Thị trấn Tân Châu. 

7. Huyện Tân Biên (08/10 xã, thị trấn): Mỏ Công, Tân Phong, Trà Vong, 

Hòa Hiệp, Tân Lập, Tân Bình, Thạnh Bình, Thị trấn Tân Biên. 

8. Huyện Bến Cầu (08/09 xã, thị trấn): Long Phước, Lợi Thuận, Tiên Thuận, 

Long Thuận, An Thạnh, Long Chữ, Long Giang, thị trấn Bến Cầu. 

9. TP. Tây Ninh (06/10 xã, phường): Phường IV, phường Hiệp Ninh, phường 

Ninh Thạnh, xã Bình Minh, xã Thạnh Tân, xã Tân Bình. 

Trong đó, có 08 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đã 

được Sở Tư pháp thẩm định lại tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật 18.5, gồm:  

1. Xã Thái Bình, huyện Châu Thành. 

2. Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. 

3. Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên. 

4. Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. 

5. Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. 

6. Xã Long Chữ, huyện Bến Cầu. 

7. Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. 

8. Xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. 

Còn lại 19/95 xã, thị trấn của 05 huyện, thành phố chưa đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, cụ thể như sau:  

1. Huyện Châu Thành (07/15 xã): Trí Bình, Hảo Đước, Đồng Khởi, Hòa 

Thạnh, Thanh Điền, Phước Vinh, Thành Long. 
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2. Huyện Tân Châu (05/12 xã, thị trấn): Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, Tân 

Hội, Tân Thành 

3. Huyện Tân Biên (02/10 xã, thị trấn): Thạnh Tây, Thạnh Bắc 

4. Huyện Bến Cầu (01/09 xã, thị trấn): Long Khánh. 

5. TP. Tây Ninh (04/10 xã, phường): Phường I, phường II, phương III, 

phường Ninh Sơn. 

Năm 2018, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận 

79/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tăng 03 xã so với năm 

2017), cụ thể như sau:  

1. Huyện Châu Thành (06/15 xã, thị trấn): Thái Bình, An Cơ, Hòa Hội, Ninh 

Điền, Trí Bình, An Bình. 

2. Huyện Dương Minh Châu (11/11 xã, thị trấn): Bến Củi, Phước Ninh, 

Phan, Cầu Khởi, Lộc Ninh, Phước Minh, Truông Mít, Suối Đá, Bàu Năng, Chà Là, 

Thị trấn Dương Minh Châu. 

3. Huyện Trảng Bàng (11/11 xã, thị trấn): Hưng Thuận, Gia Lộc, Bình 

Thạnh, An Tịnh, An Hòa, Phước Chỉ, Lộc Hưng, Đôn Thuận, Gia Bình, Phước 

Lưu, Thị trấn Trảng Bàng. 

4. Huyện Gò Dầu (09/09 xã, thị trấn): Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, 

Thạnh Đức, Thanh Phước, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thị trấn Gò 

Dầu. 

5. Huyện Hòa Thành (08/08 xã, thị trấn): Trường Hòa, Trường Tây, Trường 

Đông, Long Thành Trung, Long Thành Nam, Long Thành Bắc, Hiệp Tân, Thị trấn 

Hòa Thành. 

6. Huyện Tân Châu (11/12 xã, thị trấn): Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, 

Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hòa, Tân Thành, Suối Dây,Thị trấn 

Tân Châu. 

7. Huyện Tân Biên (08/10 xã, thị trấn): Mỏ Công, Tân Phong, Trà Vong, 

Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Tân Lập, Tân Bình, Thạnh Bắc. 

8. Huyện Bến Cầu (05/09 xã, thị trấn): Long Thuận, Tiên Thuận, Long 

Phước, Long Chữ, thị trấn Bến Cầu. 

9. TP. Tây Ninh (10/10 xã, phường): Phường 1, phường 2, phường 3, phường 

4, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Thạnh, xã Ninh Sơn, xã Bình Minh, xã Thạnh 

Tân, xã Tân Bình. 

Trong đó, có 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đã 

được Sở Tư pháp thẩm định lại tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật 18.5, gồm:  

1. Xã Hòa Hiệp - huyện Tân Biên.  

2. Xã Tân Hà, Tân Hưng - huyện Tân Châu. 
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3. Xã Hòa Hội - huyện Châu Thành. 

4. Xã Trường Đông - huyện Hòa Thành. 

5. Xã Bình Thạnh - huyện Trảng Bàng. 

6. Xã Phước Thạnh - huyện Gò Dầu. 

7. Xã Long Chữ - huyện Bến Cầu. 

8. Xã Cầu Khởi - huyện Dương Minh Châu. 

Còn lại 16/95 xã, thị trấn của 04 huyện chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (giảm 03 xã so với năm 2017), cụ thể như sau:  

1. Huyện Châu Thành (09/15 xã): Thành Long, Biên Giới, Hòa Thạnh, 

Thanh Điền, Phước Vinh, Đồng Khởi, Hảo Đước, Long Vĩnh, Thị trấn Châu 

Thành. 

2. Huyện Tân Châu (01/12 xã, thị trấn): Suối Ngô. 

3. Huyện Tân Biên (02/10 xã, thị trấn): Thạnh Bình, Thị trấn Tân Biên. 

4. Huyện Bến Cầu (04/09 xã, thị trấn): Lợi Thuận, An Thạnh, Long Khánh, 

Long Giang. 

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh công bố danh sách xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử 

của UBND tỉnh. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ được giao, như: tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân về xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thẩm định tiêu 

chí chuẩn tiếp cận pháp luật 18.5 của các xã phấn đấu đạt nông thôn mới, phát động 

phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp… Sở Tư pháp đã góp phần nâng cao 

nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; góp 

phần vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới của Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. 

Việc xây dựng, chấm điểm, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-

BTP của Bộ Tư pháp đã dần dần đi vào nề nếp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, 

khắc phục được những khó khăn, lúng lúng của giai đoạn đầu. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng 

viên, công chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới 

nói chung và công tác PBGDPL nói riêng để có sự đầu tư cần thiết về nhân lực, vật 

lực và các biện pháp hiệu quả nhằm triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, thường 
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xuyên, liên tục và có chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới và 

công tác PBGDPL.  

Gắn công tác xây dựng nông thôn mới và công tác PBGDPL với nhiệm vụ 

chính trị của ngành, địa phương, đơn vị; nơi nào nhận được nhiều sự quan tâm, tạo 

điều kiện của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về cán bộ, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, cán bộ có trình độ, nhiệt tình thì kết quả đạt được càng cao. 

Sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác xây dựng nông thôn mới và công tác 

PBGDPL là hết sức cần thiết để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống 

chính trị nhằm thực hiện tốt các mặt công tác này, trong đó cần phát huy vai trò của 

các cơ quan chuyên môn và cơ quan Tư pháp các cấp trong việc tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng nông thôn mới và 

công tác PBGDPL.  

Cán bộ, Đảng viên tích cực trong việc tìm hiểu, quán triệt, nâng cao nhận 

thức về Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

giúp cho việc thực hiện lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền đối với công 

tác xây dựng nông thôn mới và công tác PBGDPL có hiệu quả hơn. 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp phát huy vai trò tham mưu UBND cùng 

cấp chỉ đạo, điều phối toàn bộ hoạt động của công tác PBGDPL và công tác chuẩn 

tiếp cận pháp luật; các cấp, ngành chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai công 

tác PBGDPL trong ngành mình từ đó giúp công tác PBGDPL và công tác chuẩn 

tiếp cận pháp luật được thực hiện xuyên suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. 

Việc triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới và PBGDPL cần được 

lồng ghép với các chương trình, đề án, các cuộc vận động khác có liên quan và 

phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đưa pháp luật đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức 

phù hợp với đối tượng và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, 

cần sử dụng các hình thức chuyển tải nhẹ nhàng, dễ hiểu, thu hút đối tượng, chú 

trọng phương pháp tuyên truyền trực quan sinh động thông qua các hình ảnh, sự 

việc có thật, gương người tốt việc tốt và những hiện tượng cần đấu tranh phê phán 

nhằm tạo ra dư luận đồng tình ủng hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ở khu 

dân cư. 

Sau mỗi giai đoạn thực hiện, cần kịp thời tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh 

nghiệm, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

xây dựng nông thôn mới và công tác PBGDPL. 

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

TRONG NĂM 2020 

I. DỰ KIẾN MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2020 

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2020 được Sở Tư pháp đề ra là 85% các xã, 
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phường, thị trấn trên toàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CẦN TẬP 

TRUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

- Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

trong năm 2020 cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL để thông qua đội ngũ 

này tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân. 

- Tập trung tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức đến tận cơ sở. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp quyết liệt đối với các xã chưa 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (nếu có). 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SAU NĂM 2020 

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung Sở Tư pháp đề ra đến năm 2030 là 90% các xã, phường, thị 

trấn trên toàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2021-2025: 85% các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

- Giai đoạn 2025-2030: 90% các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN 

- Hướng dẫn rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác 

PBGDPL và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, nghiệp vụ hòa giải và triển khai 

các văn bản pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, hòa giải viên 

ở cơ sở để thông qua đội ngũ này tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân 

dân. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Tập trung tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng 

viên và nhân dân, đặc biệt tập trung về cơ sở. 

 - Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp quyết liệt đối với các xã chưa 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có). 
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 IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN 

LỰC TRUNG HẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là việc xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, dự kiến kinh phí Sở Tư pháp cần được cấp là khoảng 

70 triệu đồng/ 01 năm. 

Phần thứ ba 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

I. ĐỐI VỚI TRUNG ƯƠNG 

Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật, trong 

đó có triệu tập thành phần đại biểu cấp huyện và cấp xã tham dự vì đây là nơi trực 

tiếp thực hiện công tác này. 

II. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện và cấp xã cấp kinh phí đáp 

ứng yêu cầu công tác PBGDPL và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 

địa phương, ưu tiên đối với các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 03 

cấp tỉnh, huyện, xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên, 

hội viên; vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo chức năng, nhiệm vụ của 

Sở Tư pháp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp; 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở NN và PTNT; 

- Lưu: VP, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Hoàng Vũ 
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Phụ lục II 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

_________________ 

 

- Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Kế hoạch số 1559/KH-STP ngày 19/8/2013 của Sở Tư pháp v/v triển khai 

thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trong 

Ngành Tư pháp Tây Ninh  

- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ trong 02 năm 2014-2016.  

- Công văn số 1848/UBND-NC ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh v/v đề nghị 

tạm dừng triển khai việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định số 

09/2013/QĐ-TTg. 

- Công văn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật.  

- Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

- Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh.  

- Kế hoạch số 1848/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh v/v thực 

hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh.  

- Công văn số 2294/UBND-NC ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh v/v triển 

khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp.  

- Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.  

- Công văn số 781/UBND-NC ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn năm 2018.  

- Công văn số 2247/UBND-NC ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  
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- Công văn số 613/UBND-NCPC ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh v/v chỉ 

đạo các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  

- Công văn số 985/UBND-NCPC ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh v/v hướng 

dẫn thực hiện PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2019. 

- Các Kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp về 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm. 

- Công văn số 152/STP-PBGDPL ngày 21/01/2019 của Sở Tư pháp v/v đề 

nghị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Quyết định số 

619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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